
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25-03-2024

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11

1 Công nghệ-thầy
Thành

Tiếng Anh-cô Đ
Hoa

Nghệ thuật(AN)-cô
Thanh MT

KHTN (SH)-cô
Long

Ngữ văn-cô
Giang

Tiếng Anh-cô Tr
Trang

Tiếng Anh-cô
Ngôn

Ngữ văn-cô Tr
Vân

Ngữ văn-cô Lê
Mỹ Toán-cô C Vân Toán-cô Ban

2 Ngữ văn-cô Mơ Công nghệ-thầy
Thành

Ngữ văn-cô Tr
Vân

KHTN (SH)-cô
Long Toán-thầy Thảo GDTC-thầy

Mạnh
Nghệ thuật(MT)-cô

Tú
Sử-Địa (Đ)-thầy

Cường Toán-thầy Hợi Sử-Địa (S)-cô
Tr.Mỹ GDCD-cô Dung

3 Tiếng Anh-cô
Hiền

Ngữ văn-cô
Nhung Toán-cô C Vân Ngữ văn-cô Lê

Mỹ
Tiếng Anh-cô Th

Thủy Toán-cô Ban Nghệ thuật(AN)-cô
Thanh MT

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

GDTC-thầy
Mạnh

Ngữ văn-cô
Dung

Ngữ văn-cô
Giang

4 GDTC-thầy
Mạnh

Nghệ thuật(MT)-cô
Tú

Tiếng Anh-cô
Ngôn

Tiếng Anh-cô Tr
Trang

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường GDCD-cô S Mai Toán-thầy Thảo KHTN (SH)-cô

Long
Nghệ thuật(AN)-cô

Thanh MT
Tiếng Anh-cô

Hiền
Tiếng Anh-cô Th

Thủy

5            

S

1 HĐTN -cô Tú HĐTN -cô H
Hoa

HĐTN -cô C
Vân

HĐTN -cô Tr
Trang HĐTN -cô Giang HĐTN -cô Ban HĐTN -cô Tr

Vân
HĐTN -thầy

Thảo
HĐTN -cô Lê

Mỹ
HĐTN -cô Đ

Hoa
HĐTN -cô Th

Thủy

2 HĐTN -cô V Lý HĐTN -cô Đ
Hoa

HĐTN -cô C
Vân

HĐTN -cô Tr
Trang HĐTN -cô Giang HĐTN -cô Ban HĐTN -thầy

Thảo
HĐTN -cô Tr

Vân
HĐTN -cô Lê

Mỹ
HĐTN -cô H

Hoa
HĐTN -cô Th

Thủy

3 HĐTN -cô V Lý HĐTN -cô Đ
Hoa HĐTN -cô Giang HĐTN -cô Ban HĐTN -cô C

Vân
HĐTN -cô Tr

Trang
HĐTN -thầy

Thảo
HĐTN -cô Tr

Vân HĐTN -cô Tú HĐTN -cô H
Hoa

HĐTN -cô
Thanh MT

4            

5            

2

C

1 GDCD-cô S Mai GDTC-thầy
Mạnh GDCD-cô Dung KHTN (SH)-cô

Long
Tiếng Anh-cô Th

Thủy
Tiếng Anh-cô Tr

Trang
Tiếng Anh-cô

Ngôn Toán-thầy Hợi Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường Toán-cô C Vân Nghệ thuật(AN)-cô

Thanh MT

2 Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn

KHTN (SH)-cô
Long Toán-cô C Vân Tiếng Anh-cô Tr

Trang
GDTC-thầy

Mạnh
Nghệ thuật(AN)-cô

Thanh MT
Sử-Địa (Đ)-thầy

Cường Toán-thầy Hợi Công nghệ-cô
Trâm GDTC-cô N Anh Toán-cô Ban

3 Nghệ thuật(MT)-cô
Tú Toán-thầy Nghĩa Công nghệ-thầy

Thành
GDTC-thầy

Mạnh Toán-thầy Thảo Toán-cô Ban KHTN (SH)-cô N
Anh

Ngữ văn-cô Tr
Vân Tin học-cô Trâm Tin học-thầy

Anh
Tiếng Anh-cô Th

Thủy

4 Ngữ văn-cô Mơ GDCD-cô Lân KHTN (SH)-cô N
Anh

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường Tin học-cô Trâm GDTC-thầy

Mạnh Toán-thầy Thảo GDCD-cô Tr
Vân GDCD-cô Dung KHTN (VL)-cô K

Anh
Ngữ văn-cô

Giang

5 KHTN (SH)-cô V
Lý

KHTN (VL)-cô P
Hòa

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

KHTN (VL)-thầy
Nghĩa

KHTN (SH)-cô N
Anh

Sử-Địa (Đ)-cô H
Hoa GDCD-cô Giang KHTN (SH)-cô

Long
KHTN (VL)-cô K

Anh GDCD-cô Dung KHTN (VL)-cô
Ban

3 S

1 Tiếng Anh-cô
Hiền

Ngữ văn-cô
Nhung

GDTC-thầy
Mạnh Toán-thầy Nghĩa Nghệ thuật(MT)-cô

Tú
KHTN (SH)-cô N

Anh Ngữ văn-cô Lân Công nghệ-thầy
Thư HP

Tiếng Anh-cô Đ
Hoa

Ngữ văn-cô
Dung GDTC-cô Long

2 Sử-Địa (S)-cô
Thanh

Ngữ văn-cô
Nhung

KHTN (SH)-cô N
Anh Toán-thầy Nghĩa GDTC-thầy

Mạnh
Tin học-thầy

Anh Ngữ văn-cô Lân Tiếng Anh-cô V
Mai

KHTN (SH)-cô
Long

Ngữ văn-cô
Dung

Ngữ văn-cô
Giang

3 Toán-cô Hằng Sử-Địa (Đ)-cô H
Hoa

Ngữ văn-cô Tr
Vân

Ngữ văn-cô Lê
Mỹ

KHTN (SH)-cô N
Anh

Công nghệ-cô
Trâm

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

GDTC-thầy
Mạnh

KHTN (SH)-cô
Long

Nghệ thuật(MT)-cô
Tú

Sử-Địa (S)-cô
Giang

4 Toán-cô Hằng GDTC-thầy
Mạnh

Ngữ văn-cô Tr
Vân

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

Công nghệ-cô
Trâm Ngữ văn-cô Lân Toán-thầy Thảo KHTN (VL)-cô K

Anh Toán-thầy Hợi GDTC-cô N Anh Công nghệ-thầy
Thư HP

5            

4 S

1 Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường Toán-thầy Nghĩa Tiếng Anh-cô

Ngôn
Ngữ văn-cô Lê

Mỹ
Tiếng Anh-cô Th

Thủy Ngữ văn-cô Lân GDTC-thầy
Mạnh

Ngữ văn-cô Tr
Vân

Tiếng Anh-cô Đ
Hoa

KHTN (SH)-cô N
Anh

KHTN (SH)-cô
Long

2 Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

Tiếng Anh-cô Đ
Hoa Toán-cô C Vân Ngữ văn-cô Lê

Mỹ
KHTN (VL)-cô

Ban Ngữ văn-cô Lân Tiếng Anh-cô
Ngôn

Ngữ văn-cô Tr
Vân

GDTC-thầy
Mạnh

KHTN (SH)-cô N
Anh GDTC-cô Long

3 GDTC-thầy
Mạnh

KHTN (SH)-cô
Long

Sử-Địa (S)-cô
Tr.Mỹ

Công nghệ-cô
Trâm

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

Tiếng Anh-cô Tr
Trang

KHTN (SH)-cô N
Anh

Tin học-thầy
Anh

Ngữ văn-cô Lê
Mỹ

Sử-Địa (Đ)-cô H
Hoa

Tiếng Anh-cô Th
Thủy

4 Toán-cô Hằng KHTN (SH)-cô
Long

Sử-Địa (Đ)-thầy
Cường

Tiếng Anh-cô Tr
Trang

KHTN (SH)-cô N
Anh

Sử-Địa (Đ)-cô H
Hoa Ngữ văn-cô Lân Tiếng Anh-cô V

Mai
Sử-Địa (S)-cô Tr

Lý Toán-cô C Vân Tin học-cô Trâm

5            

5 S

1 KHTN (SH)-cô V
Lý Tin học-thầy Anh GDTC-thầy

Mạnh Toán-thầy Nghĩa Toán-thầy Thảo KHTN (SH)-cô N
Anh

Sử-Địa (S)-cô Tr
Lý

Nghệ thuật(AN)-cô
Thanh MT

KHTN (SH)-cô
Long

Sử-Địa (Đ)-cô H
Hoa

Ngữ văn-cô
Giang

2 Ngữ văn-cô Mơ Sử-Địa (S)-cô
Thanh

KHTN (SH)-cô N
Anh

GDTC-thầy
Mạnh

Ngữ văn-cô
Giang

Sử-Địa (S)-cô Tr
Lý Ngữ văn-cô Lân Tiếng Anh-cô V

Mai Toán-thầy Hợi Công nghệ-cô
Trâm

KHTN (SH)-cô
Long

3 Ngữ văn-cô Mơ Nghệ thuật(AN)-cô
Thanh MT

Nghệ thuật(MT)-cô
Tú

GDCD-cô Mai
Hương

Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn Toán-cô Ban Công nghệ-cô

Trâm
GDTC-thầy

Mạnh
Ngữ văn-cô Lê

Mỹ
Tiếng Anh-cô

Hiền
KHTN (SH)-cô

Long

4 Toán-cô Hằng Toán-thầy Nghĩa Tin học-thầy Anh Nghệ thuật(MT)-cô
Tú

GDCD-cô Mai
Hương Ngữ văn-cô Lân GDTC-thầy

Mạnh
KHTN (SH)-cô

Long
Ngữ văn-cô Lê

Mỹ
KHTN (SH)-cô N

Anh Toán-cô Ban

5            

6 S

1 Tin học-thầy Anh Tiếng Anh-cô Đ
Hoa

Tiếng Anh-cô
Ngôn

Sử-Địa (S)-cô
Tr.Mỹ

Sử-Địa (S)-cô
Giang

KHTN (SH)-cô N
Anh

KHTN (VL)-thầy
Nghĩa

Nghệ thuật(MT)-cô
Tú Toán-thầy Hợi Nghệ thuật(AN)-Thầy

Viễn Toán-cô Ban

2 Tiếng Anh-cô
Hiền

Sử-Địa (Đ)-cô H
Hoa

KHTN (VL)-cô P
Hòa

Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn Toán-thầy Thảo Nghệ thuật(MT)-cô

Tú
KHTN (SH)-cô N

Anh
Sử-Địa (S)-cô

Tr.Mỹ
Tiếng Anh-cô Đ

Hoa
Ngữ văn-cô

Dung
Sử-Địa (Đ)-thầy

Cường

3 KHTN (SH)-cô V
Lý

Ngữ văn-cô
Nhung Toán-cô C Vân Toán-thầy Nghĩa Ngữ văn-cô

Giang Toán-cô Ban Tin học-thầy
Anh Toán-thầy Hợi Nghệ thuật(MT)-cô

Tú
Tiếng Anh-cô

Hiền
Sử-Địa (Đ)-thầy

Cường

4 KHTN (VL)-cô P
Hòa Toán-thầy Nghĩa Ngữ văn-cô Tr

Vân Tin học-thầy Anh Ngữ văn-cô
Giang

KHTN (VL)-cô
Ban Toán-thầy Thảo Toán-thầy Hợi Sử-Địa (Đ)-thầy

Cường Toán-cô C Vân Nghệ thuật(MT)-cô
Tú

5            

S

1            

2            

3            

4            

5            

7

C

, ngày 21 tháng 03 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H 7I 7K

1 Sử-Địa (S)-cô Tr Hòa Ngữ văn-cô Vinh Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Ngữ văn-cô Tr Lý Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn Tiếng Anh-cô Hà Tiếng Anh-thầy

Tuân Toán-cô Thủy Ngữ văn-cô S Mai

2 Tiếng Anh-thầy Tuân Nghệ thuật(MT)-cô
Thanh MT Ngữ văn-cô S Mai Tiếng Anh-cô Hà Toán-thầy Trung Toán-thầy V Tuấn Ngữ văn-cô Thanh Tiếng Anh-cô Ngôn GDTC-thầy Hà

3 GDCD-cô Lân Sử-Địa (S)-cô Tr Hòa Toán-thầy Trung KHTN (SH)-thầy
Viết Ngữ văn-cô Vinh Công nghệ-thầy

Thành Ngữ văn-cô Thanh Ngữ văn-cô Tr Lý Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ

4 Toán-thầy Tú Toán-thầy V Tuấn GDTC-cô Ngoãn Sử-Địa (S)-cô Tr Vân Ngữ văn-cô Vinh GDTC-thầy Hà Tin học-cô Bích GDCD-cô Lân Tiếng Anh-cô Huyền

5          

S

1 HĐTN -thầy Tuân HĐTN -cô Vinh HĐTN -cô N Anh HĐTN -cô Thủy HĐTN -cô Q Trang HĐTN -thầy V Tuấn HĐTN -cô Thanh HĐTN -cô Tr Lý HĐTN -cô S Mai

2 HĐTN -cô Thủy HĐTN -cô Vinh HĐTN -cô Ngôn HĐTN -cô Thanh HĐTN -cô N Anh HĐTN -thầy V Tuấn HĐTN -thầy Tuân HĐTN -cô Tr Lý HĐTN -cô S Mai

3 HĐTN -cô Thanh HĐTN -thầy V Tuấn HĐTN -cô Ngôn HĐTN -thầy Tuân HĐTN -cô Q Trang HĐTN -cô Vinh HĐTN -cô Thủy HĐTN -cô Th Trang HĐTN -cô S Mai

4          

5          

2

C

1 Ngữ văn-cô A Ngọc GDCD-cô Lân Tin học-thầy Anh Ngữ văn-cô Tr Lý GDTC-thầy Hoàng Toán-thầy V Tuấn Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Toán-cô Thủy Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn

2 Ngữ văn-cô A Ngọc Toán-thầy V Tuấn Ngữ văn-cô S Mai Công nghệ-thầy
Thành Toán-thầy Trung KHTN (SH)-thầy

Viết Ngữ văn-cô Thanh Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Toán-cô Thủy

3 GDTC-cô Ngoãn Sử-Địa (S)-cô Tr Hòa Tiếng Anh-cô Ngôn Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn Toán-thầy Trung Ngữ văn-cô Vinh GDCD-cô Lân Ngữ văn-cô Tr Lý Nghệ thuật(MT)-cô

Thanh MT

4 Sử-Địa (S)-cô Tr Hòa GDTC-cô Ngoãn Nghệ thuật(MT)-cô
Thanh MT Toán-cô Thủy Tiếng Anh-cô V Mai Ngữ văn-cô Vinh Toán-thầy Nghĩa GDTC-thầy Viết GDTC-thầy Hà

5 Công nghệ-thầy
Thành KHTN (SH)-thầy Hà Sử-Địa (Đ)-cô Th

Trang GDCD-cô Lân KHTN (VL)-thầy
Thảo

Sử-Địa (S)-cô Tr
Vân

KHTN (VL)-cô C
Vân

KHTN (SH)-thầy
Viết Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ

3 S

1 KHTN (VL)-cô P
Hòa

Công nghệ-thầy
Thành Toán-thầy Trung KHTN (VL)-cô C

Vân
KHTN (SH)-cô Q

Trang
Sử-Địa (Đ)-cô Th

Trang GDTC-cô V Mai Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn Tin học-thầy Anh

2 Tiếng Anh-thầy Tuân GDTC-cô Ngoãn KHTN (VL)-cô P
Hòa

KHTN (VL)-cô C
Vân Toán-thầy Trung Nghệ thuật(AN)-Thầy

Viễn
Công nghệ-thầy

Thành Toán-cô Thủy Ngữ văn-cô S Mai

3 KHTN (SH)-thầy Hà KHTN (VL)-cô P
Hòa

Công nghệ-thầy
Thành Toán-cô Thủy Tin học-thầy Anh GDCD-cô Lân Tiếng Anh-thầy

Tuân
KHTN (VL)-thầy

Thảo Ngữ văn-cô S Mai

4 Ngữ văn-cô A Ngọc Tiếng Anh-cô Huyền KHTN (SH)-thầy
Viết GDTC-cô V Mai Công nghệ-thầy

Thành GDTC-thầy Hà KHTN (SH)-cô Q
Trang Tin học-cô Bích Toán-cô Thủy

5          

4 S

1 Nghệ thuật(MT)-cô
Thanh MT Ngữ văn-cô Vinh KHTN (SH)-thầy

Viết
Sử-Địa (Đ)-cô Th

Trang Tiếng Anh-cô V Mai Tin học-thầy Anh Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Ngữ văn-cô Tr Lý KHTN (VL)-thầy V
Tuấn

2 Ngữ văn-cô A Ngọc Ngữ văn-cô Vinh Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn

KHTN (SH)-thầy
Viết Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Toán-thầy V Tuấn Nghệ thuật(MT)-cô

Thanh MT Ngữ văn-cô Tr Lý Ngữ văn-cô S Mai

3 Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn Tiếng Anh-cô Huyền Ngữ văn-cô S Mai Tiếng Anh-cô Hà Ngữ văn-cô Vinh Nghệ thuật(MT)-cô

Thanh MT Toán-thầy Nghĩa Công nghệ-thầy
Thành GDCD-cô Lân

4 GDTC-cô Ngoãn Toán-thầy V Tuấn Ngữ văn-cô S Mai Nghệ thuật(MT)-cô
Thanh MT GDTC-thầy Hoàng Tiếng Anh-cô Hà Toán-thầy Nghĩa Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Tiếng Anh-cô Huyền

5          

5 S

1 Tin học-thầy Chuân Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn GDCD-cô Lân Tiếng Anh-cô Hà Sử-Địa (Đ)-cô Th

Trang Ngữ văn-cô Vinh Ngữ văn-cô Thanh Tiếng Anh-cô Ngôn Toán-cô Thủy

2 Tiếng Anh-thầy Tuân Tin học-thầy Chuân KHTN (VL)-cô P
Hòa Toán-cô Thủy Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Tiếng Anh-cô Hà Toán-thầy Nghĩa Nghệ thuật(MT)-cô

Thanh MT
KHTN (VL)-thầy V

Tuấn

3 KHTN (VL)-cô P
Hòa Ngữ văn-cô Vinh Tiếng Anh-cô Ngôn Tin học-cô Bích GDCD-cô Lân KHTN (VL)-thầy V

Tuấn
Sử-Địa (Đ)-cô Th

Trang
KHTN (VL)-thầy

Thảo
Sử-Địa (Đ)-cô H

Hoa

4 Toán-thầy Tú KHTN (VL)-cô P
Hòa Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ GDTC-cô V Mai Nghệ thuật(MT)-cô

Thanh MT
KHTN (VL)-thầy V

Tuấn
Tiếng Anh-thầy

Tuân Toán-cô Thủy Công nghệ-thầy
Thành

5          

6 S

1 Toán-thầy Tú KHTN (SH)-thầy Hà Toán-thầy Trung Sử-Địa (S)-cô Tr Vân KHTN (VL)-thầy
Thảo Toán-thầy V Tuấn KHTN (VL)-cô C

Vân
KHTN (SH)-thầy

Viết Toán-cô Thủy

2 Toán-thầy Tú Toán-thầy V Tuấn Toán-thầy Trung Toán-cô Thủy KHTN (SH)-cô Q
Trang

KHTN (SH)-thầy
Viết GDTC-cô V Mai Sử-Địa (Đ)-cô Th

Trang Tiếng Anh-cô Huyền

3 Sử-Địa (Đ)-cô H Hoa Tiếng Anh-cô Huyền Tiếng Anh-cô Ngôn Ngữ văn-cô Tr Lý Ngữ văn-cô Vinh Sử-Địa (S)-cô Tr
Vân

Nghệ thuật(AN)-Thầy
Viễn GDTC-thầy Viết KHTN (SH)-cô N

Anh

4 KHTN (SH)-thầy Hà Sử-Địa (Đ)-cô H Hoa GDTC-cô Ngoãn Ngữ văn-cô Tr Lý Tiếng Anh-cô V Mai Ngữ văn-cô Vinh KHTN (SH)-cô Q
Trang Tiếng Anh-cô Ngôn KHTN (SH)-cô N

Anh

5          

S

1          

2          

3          

4          

5          

7

C



Thứ Buổi Tiết 8A 8B 8C 8D 8E 8G

1 Ngữ văn-cô Phương Toán-thầy N Tuấn Tiếng Anh-cô Th Thủy Ngữ văn-cô Nhung GDTC-cô Ngoãn KHTN (VL)-thầy Hợi

2 Toán-thầy Thiết Nghệ thuật(AN)-Thầy Viễn Toán-cô K Anh KHTN (H)-thầy Viết Ngữ văn-cô Nhung GDTC-cô Ngoãn

3 GDTC-cô Ngoãn Ngữ văn-cô Phương Nghệ thuật(AN)-Thầy Viễn Sử-Địa (Đ)-cô Hải Nghệ thuật(MT)-cô Tú KHTN (S)-cô Q Trang

4 Tiếng Anh-thầy Tuân Ngữ văn-cô Phương KHTN (S)-cô Q Trang Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Tiếng Anh-cô Hà Toán-cô K Anh

5

S

1 HĐTN -cô Phương HĐTN -cô Hà HĐTN -cô Dung HĐTN -cô Bích HĐTN -cô Nhung HĐTN -cô Trâm

2 HĐTN -cô Phương HĐTN -cô Trâm HĐTN -cô Nhung HĐTN -cô Dung HĐTN -cô Bích HĐTN -cô K Anh

3 HĐTN -cô Trâm HĐTN -cô Hà HĐTN -cô Nhung HĐTN -cô Bích HĐTN -cô Dung HĐTN -cô K Anh

4

5

2

C

1 KHTN (S)-cô Q Trang Tiếng Anh-cô Hà Nghệ thuật(MT)-cô Tú GDTC-cô Ngoãn Ngữ văn-cô Nhung Ngữ văn-cô Phương

2 KHTN (VL)-cô P Hòa KHTN (S)-cô Th Trang Ngữ văn-cô Dung Ngữ văn-cô Nhung GDTC-cô Ngoãn Ngữ văn-cô Phương

3 Nghệ thuật(AN)-thầy Lam KHTN (S)-cô Th Trang KHTN (VL)-cô P Hòa Toán-cô Bích Tiếng Anh-cô Hà Sử-Địa (S)-cô Thanh

4 Nghệ thuật(MT)-cô Tú Sử-Địa (Đ)-cô H Hoa Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Tin học-thầy Anh Toán-cô Bích Công nghệ-thầy Thành

5 Sử-Địa (S)-cô Thanh GDCD-cô S Mai Tin học-thầy Anh GDCD-cô Lê Mỹ KHTN (VL)-thầy Hợi Nghệ thuật(MT)-cô Tú

3 S

1 KHTN (H)-thầy Hà KHTN (H)-cô V Lý Toán-cô K Anh GDTC-cô Ngoãn Toán-cô Bích Tiếng Anh-thầy Tuân

2 KHTN (S)-cô Q Trang Ngữ văn-cô Phương Tiếng Anh-cô Th Thủy Toán-cô Bích KHTN (H)-thầy Viết Toán-cô K Anh

3 Sử-Địa (Đ)-cô Hải Sử-Địa (S)-cô Thanh KHTN (H)-cô V Lý KHTN (VL)-thầy Hợi KHTN (SH)-cô Th Trang KHTN (S)-cô Q Trang

4 Ngữ văn-cô Phương Nghệ thuật(MT)-cô Tú Sử-Địa (Đ)-cô Hải Tiếng Anh-cô Th Thủy Sử-Địa (Đ)-cô H Hoa GDTC-cô Ngoãn

5

4 S

1 Sử-Địa (S)-cô Thanh Tiếng Anh-cô Hà GDTC-cô Ngoãn Nghệ thuật(AN)-Thầy Viễn Công nghệ-thầy Thành Tiếng Anh-thầy Tuân

2 Công nghệ-thầy Thành GDTC-cô Ngoãn Toán-cô K Anh KHTN (SH)-cô Th Trang Toán-cô Bích Tin học-thầy Anh

3 Tiếng Anh-thầy Tuân Ngữ văn-cô Phương Ngữ văn-cô Dung Toán-cô Bích GDCD-cô Kim Sử-Địa (S)-cô Thanh

4 GDCD-cô Kim Sử-Địa (S)-cô Thanh Ngữ văn-cô Dung Tiếng Anh-cô Th Thủy Tin học-thầy Anh Ngữ văn-cô Phương

5

5 S

1 Ngữ văn-cô Phương Công nghệ-thầy Thành Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Nghệ thuật(MT)-cô Tú Toán-cô Bích Sử-Địa (Đ)-cô Hải

2 Ngữ văn-cô Phương Tin học-thầy Anh GDCD-cô S Mai Công nghệ-thầy Thành Nghệ thuật(AN)-Thầy Viễn KHTN (H)-thầy Hà

3 Toán-thầy Thiết Toán-thầy N Tuấn Công nghệ-thầy Thành Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Ngữ văn-cô Nhung GDCD-cô S Mai

4 Toán-thầy Thiết Toán-thầy N Tuấn KHTN (S)-cô Q Trang Toán-cô Bích Ngữ văn-cô Nhung Ngữ văn-cô Phương

5

6 S

1 Toán-thầy Thiết GDTC-cô Ngoãn Toán-cô K Anh Ngữ văn-cô Nhung KHTN (S)-cô Th Trang Nghệ thuật(AN)-thầy Lam

2 Tin học-thầy Anh Toán-thầy N Tuấn GDTC-cô Ngoãn Ngữ văn-cô Nhung Tiếng Anh-cô Hà Tiếng Anh-thầy Tuân

3 GDTC-cô Ngoãn KHTN (VL)-cô P Hòa Ngữ văn-cô Dung Tiếng Anh-cô Th Thủy Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Toán-cô K Anh

4 Tiếng Anh-thầy Tuân Tiếng Anh-cô Hà Tiếng Anh-cô Th Thủy KHTN (S)-cô Th Trang Sử-Địa (S)-cô Tr.Mỹ Toán-cô K Anh

5

S

1

2

3

4

5

7

C



Thứ Buổi Tiết 9A 9B 9C 9D 9E 9G 9H 9I

1 Ngữ văn-cô A Ngọc Toán-thầy Tú Tiếng Anh-cô Huyền Toán-cô Hằng Ngữ văn-cô Kim Ngữ văn-cô Ng Hòa Ngữ văn-cô Mơ Toán-thầy Thiết

2 Toán-cô Hằng Công nghệ-thầy Tú Toán-thầy N Tuấn Ngữ văn-cô A Ngọc Tiếng Anh-cô Đ Hoa Tiếng Anh-cô Huyền Lịch Sử-cô Tr Hòa Ngữ văn-cô Kim

3 Công nghệ-cô Hằng Tiếng Anh-cô Tr Trang Ngữ văn-cô Ng Hòa Vật lí-thầy Hợi Toán-thầy Thiết Sinh học-cô Long Vật lí-thầy Tú Ngữ văn-cô Kim

4 Lịch Sử-cô Tr Hòa Ngữ văn-cô Mơ Hóa học-thầy Viết Địa Lí-cô Hải Vật lí-thầy Hợi Toán-thầy N Tuấn Toán-thầy Trung Tiếng Anh-cô Đ Hoa

5  

S

1 HĐNG/Hướng
nghiệp-cô A Ngọc

HĐNG/Hướng
nghiệp-cô Mơ

HĐNG/Hướng
nghiệp-cô Ng Hòa Thể dục-thầy Hoàng HĐNG/Hướng

nghiệp-cô Kim
HĐNG/Hướng

nghiệp-cô Huyền
HĐNG/Hướng

nghiệp-thầy Trung
HĐNG/Hướng

nghiệp-thầy Thiết

2   Thể dục-thầy Hoàng HĐNG/Hướng
nghiệp-cô Hải     

3  Thể dục-thầy Hoàng       

4 Thể dục-thầy Hoàng        

5         

2

C

1 Toán-cô Hằng Hóa học-thầy Hà Ngữ văn-cô Ng Hòa Tiếng Anh-cô Hiền Địa Lí-cô Hải Toán-thầy N Tuấn Công nghệ-thầy Trung Ngữ văn-cô Kim

2 Lịch Sử-cô Tr Hòa Toán-thầy Tú Toán-thầy N Tuấn Hóa học-cô V Lý Ngữ văn-cô Kim Thể dục-thầy Hoàng Ngữ văn-cô Mơ Địa Lí-cô Hải

3 Hóa học-thầy Hà Ngữ văn-cô Mơ Thể dục-thầy Hoàng Toán-cô Hằng Hóa học-cô V Lý Sinh học-cô Long Địa Lí-cô Hải Vật lí-thầy Tú

4 Tiếng Anh-cô Hiền Tiếng Anh-cô Tr Trang GDCD-cô Ng Hòa Sinh học-cô Long Thể dục-thầy Hoàng Vật lí-thầy Hợi GDCD-cô Lê Mỹ Sinh học-cô Q Trang

5 GDCD-cô Ng Hòa Âm nhạc-cô V Mai Sinh học-cô Q Trang Lịch Sử-cô Tr Hòa Công nghệ-thầy Tú    

3 S

1 Địa Lí-thầy Cường Tiếng Anh-cô Tr Trang Địa Lí-cô Hải Ngữ văn-cô A Ngọc Lịch Sử-cô Tr Hòa Toán-thầy N Tuấn Thể dục-thầy Hoàng Hóa học-thầy Viết

2 Ngữ văn-cô A Ngọc Địa Lí-thầy Cường Lịch Sử-cô Tr Hòa Toán-cô Hằng Sinh học-cô Th Trang Công nghệ-thầy N Tuấn Tiếng Anh-cô Tr Trang Âm nhạc-cô Đ Hoa

3 Sinh học-thầy Báu HP Lịch Sử-cô Tr Hòa Âm nhạc-cô Huyền Tiếng Anh-cô Hiền Toán-thầy Thiết Hóa học-thầy Viết Toán-thầy Trung Thể dục-thầy Hoàng

4 Tiếng Anh-cô Hiền GDCD-cô Lê Mỹ Toán-thầy N Tuấn Sinh học-cô Long Tiếng Anh-cô Đ Hoa Lịch Sử-cô Tr Hòa Sinh học-thầy Báu HP Toán-thầy Thiết

5         

4 S

1 Toán-cô Hằng Toán-thầy Tú Vật lí-cô P Hòa Ngữ văn-cô A Ngọc Lịch Sử-cô Tr Hòa Âm nhạc-cô Huyền Sinh học-thầy Báu HP Ngữ văn-cô Kim

2 Sinh học-thầy Báu HP Lịch Sử-cô Tr Hòa Vật lí-cô P Hòa Công nghệ-cô Hằng Ngữ văn-cô Kim Địa Lí-cô Hải Ngữ văn-cô Mơ Toán-thầy Thiết

3 Vật lí-cô P Hòa Sinh học-cô Th Trang Hóa học-thầy Viết Lịch Sử-cô Tr Hòa Hóa học-cô V Lý Ngữ văn-cô Ng Hòa Ngữ văn-cô Mơ Công nghệ-thầy Tú

4 Vật lí-cô P Hòa Ngữ văn-cô Mơ Lịch Sử-cô Tr Hòa GDCD-cô Hải Sinh học-cô Th Trang GDCD-cô Ng Hòa Toán-thầy Trung Hóa học-thầy Viết

5         

5 S

1 Toán-cô Hằng Toán-thầy Tú Ngữ văn-cô Ng Hòa Tiếng Anh-cô Hiền Toán-thầy Thiết Tiếng Anh-cô Huyền Lịch Sử-cô Tr Hòa Tiếng Anh-cô Đ Hoa

2 Âm nhạc-cô Hiền Sinh học-cô Th Trang Công nghệ-thầy N Tuấn Toán-cô Hằng Tiếng Anh-cô Đ Hoa Lịch Sử-cô Tr Hòa Vật lí-thầy Tú Ngữ văn-cô Kim

3 Ngữ văn-cô A Ngọc Vật lí-thầy Tú Sinh học-cô Q Trang Vật lí-thầy Hợi GDCD-cô Kim Ngữ văn-cô Ng Hòa Hóa học-cô V Lý Lịch Sử-cô Tr Hòa

4 Ngữ văn-cô A Ngọc Hóa học-thầy Hà Tiếng Anh-cô Huyền Âm nhạc-cô Hiền Vật lí-thầy Hợi Ngữ văn-cô Ng Hòa Ngữ văn-cô Mơ Lịch Sử-cô Tr Hòa

5         

6 S

1 Ngữ văn-cô A Ngọc Thể dục-thầy Hoàng Ngữ văn-cô Ng Hòa Hóa học-cô V Lý Ngữ văn-cô Kim Toán-thầy N Tuấn Tiếng Anh-cô Tr Trang Sinh học-cô Q Trang

2 Thể dục-thầy Hoàng Ngữ văn-cô Mơ Ngữ văn-cô Ng Hòa Ngữ văn-cô A Ngọc Ngữ văn-cô Kim Vật lí-thầy Hợi Hóa học-cô V Lý Toán-thầy Thiết

3 Hóa học-thầy Hà Ngữ văn-cô Mơ Toán-thầy N Tuấn Ngữ văn-cô A Ngọc Âm nhạc-cô V Mai Ngữ văn-cô Ng Hòa Âm nhạc-cô Tr Trang Vật lí-thầy Tú

4 Tiếng Anh-cô Hiền Vật lí-thầy Tú Tiếng Anh-cô Huyền Thể dục-thầy Hoàng Toán-thầy Thiết Hóa học-thầy Viết Toán-thầy Trung GDCD-cô Kim

5         

S

1     Thể dục-thầy Hoàng    

2      Thể dục-thầy Hoàng   

3       Thể dục-thầy Hoàng  

4        Thể dục-thầy Hoàng

5         

7

C


